	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI
Số: 9594/TTr-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       Biên Hòa, ngày 20 tháng 11 năm 2009


TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương
tỉnh Đồng Nai 06 tháng cuối năm 2009

Căn cứ Nghị quyết số 137/2009/NQ-HĐND ngày 16/7/2009 của HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VII - kỳ họp thứ 16 về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2009;
Thực hiện Công văn số 5416/BTC-NSNN ngày 14/4/2009 của Bộ Tài chính về việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước, trong đó Bộ Tài chính chấp thuận cho tỉnh Đồng Nai được tạm ứng 200.000 triệu đồng từ nguồn vốn Kho bạc Nhà nước để đẩy nhanh các công trình xây dựng cơ bản quan trọng;
Thực hiện Công văn số 11534/BTC-NSNN ngày 18/8/2009 của Bộ Tài chính về việc bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2008;
Thực hiện số bổ sung từ ngân sách Trung ương cho ngân sách tỉnh về chi thực hiện một số chương trình mục tiêu, cụ thể: Công văn số 14924/BTC-NSNN ngày 22/10/2009 của Bộ Tài chính về việc bổ sung kinh phí thực hiện dự án phòng, chống bệnh đái tháo đường; Công văn số 14618/BTC-NSNN ngày 16/10/2009 của Bộ Tài chính về việc bổ sung kinh phí dự án phòng, chống dịch sốt xuất huyết; Công văn số 14956/BTC-NSNN ngày 23/10/2009 của Bộ Tài chính về việc hỗ trợ kinh phí để phòng, chống dịch cúm A (H1N1); Công văn số 13469/BTC-NSNN ngày 22/9/2009 của Bộ Tài chính về việc hỗ trợ kinh phí năm 2009 để nâng mức học bổng học sinh dân tộc nội trú năm 2009; Công văn số 10173/BTC-NSNN ngày 17/7/2009 của Bộ Tài chính về việc tạm ứng kinh phí thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg; Công văn số 10059/BTC-NSNN ngày 16/7/2009 của Bộ Tài chính về việc bổ sung phụ cấp cho nhân viên y tế thôn, bản theo Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;
Theo số dự kiến bổ sung kinh phí từ ngân sách Trung ương cho ngân sách tỉnh 62.744 triệu đồng về hỗ trợ các nội dung an sinh xã hội đã chi năm 2007, 2008, 2009 (Công văn số 2124/TTg-KT ngày 04/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 8731/BTC-NSNN ngày 17/6/2009 của Bộ Tài chính);
Để việc điều hành thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh kịp thời và hiệu quả, UBND tỉnh kính báo cáo trình HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 18 về một số nội dung bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương 06 tháng cuối năm 2009 như sau:
I. Tổng nguồn thu bổ sung ngân sách
địa phương 06 tháng cuối năm 2009: 
442.134 triệu đồng. 
1. Nguồn ngân sách Trung ương:
 318.013 triệu đồng.
- Nguồn tạm ứng Kho bạc Nhà nước: 
200.000 triệu đồng.

Về nguồn vốn này, Bộ Tài chính đồng ý cho tỉnh Đồng Nai được vay từ nguồn Kho bạc Nhà nước để đẩy nhanh các công trình xây dựng cơ bản quan trọng trên địa bàn tỉnh.
- Nguồn thưởng vượt dự toán thu 2008:
33.037 triệu đồng.

Đây là nguồn thưởng vượt dự toán thu ngân sách Trung ương đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.
- Nguồn hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Trung ương

cho phòng chống dịch cây trồng, vật nuôi:
4.567 triệu đồng.

- Nguồn bổ sung từ ngân sách Trung ương:
80.409 triệu đồng.
Bao gồm:

+ Bổ sung kinh phí 500 triệu đồng thực hiện dự án phòng, chống bệnh đái tháo đường theo nội dung Công văn số 14924/BTC-NSNN ngày 22/10/2009 của Bộ Tài chính;

+ Bổ sung kinh phí 943 triệu đồng thực hiện dự án phòng, chống dịch sốt xuất huyết theo nội dung Công văn số 14618/BTC-NSNN ngày 16/10/2009 của Bộ Tài chính;

+ Bổ sung kinh phí 13.420 triệu đồng thực hiện phòng, chống dịch cúm A(H1N1) theo nội dung Công văn số 14956/BTC-NSNN ngày 23/10/2009 của Bộ Tài chính;

+ Bổ sung kinh phí 510 triệu đồng thực hiện nâng mức học bổng học sinh dân tộc nội trú năm 2009 theo nội dung Công văn số 13469/BTC-NSNN ngày 22/9/2009 của Bộ Tài chính;

+ Bổ sung kinh phí 1.682 triệu đồng thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg, nội dung Công văn số 10173/BTC-NSNN ngày 17/7/2009 của Bộ Tài chính;

+ Bổ sung kinh phí 610 triệu đồng thực hiện chế độ phụ cấp cho nhân viên y tế thôn, bản theo nội dung Công văn số 10059/BTC-NSNN ngày 16/7/2009 của Bộ Tài chính;

+ Bổ sung kinh phí 62.744 triệu đồng thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh các năm 2007, 2008, 2009 (Công văn số 2124/TTg-KT ngày 04/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 8731/BTC-NSNN ngày 17/6/2009 của Bộ Tài chính).
2. Nguồn của ngân sách địa phương: 
124.121 triệu đồng.
- Nguồn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2009: 
124.121 triệu đồng.
Bao gồm:
+ Phần thu 50% khối tỉnh hưởng theo phân cấp:
62.060 triệu đồng.

( Trích 17.482 triệu đồng để bố trí công tác khảo sát đo đạc đất đai do Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện (đã có chủ trương cho phép sử dụng nguồn vốn khai thác quỹ đất). 

( Bổ sung hỗ trợ có mục tiêu cho UBND thành phố Biên Hòa đầu tư trường học 10.000 triệu đồng.
( Trích 4.218 triệu đồng chuyển trả ngân sách tỉnh đã tạm ứng cho Sở Khoa học và Công nghệ để thực hiện mua nhà làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.

( Bố trí 30.360 triệu đồng bổ sung kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2009, trong đó dành riêng 7.000 triệu đồng để bổ sung vốn cho các dự án sau quyết toán nhưng kế hoạch chưa cấp đủ vốn.
+ Phần thu 50% khối huyện hưởng theo phân cấp:
62.061 triệu đồng.
II. Phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương 06 tháng cuối năm:
  
Sau khi rà soát lại nguồn vốn ngân sách tỉnh để đảm bảo điều hành ngân sách địa phương kịp thời có hiệu quả, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh về một số nội dung chi từ một số nguồn hiện có của ngân sách tỉnh như sau:
a) Nguồn có để cân đối:
481.063 triệu đồng.
- Nguồn thưởng vượt dự toán thu 2008:
33.037 triệu đồng.

- Nguồn hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Trung ương

cho phòng chống dịch cây trồng, vật nuôi
4.567 triệu đồng.
- Nguồn điều chỉnh từ dự phòng ngân sách

tỉnh (51.493 triệu đồng - 12.564 triệu đồng):
38.929 triệu đồng.

- Nguồn tạm ứng KBNN (nguồn NSTW):
200.000 triệu đồng.
- Nguồn thu bổ sung từ ngân sách Trung ương:
80.409 triệu đồng.
- Nguồn vượt thu tiền sử dụng năm 2009:
124.121 triệu đồng.

b) Về phân bổ dự toán chi ngân sách địa 

phương (đợt 2) năm 2009:
481.063 triệu đồng.
- Khối tỉnh:
245.414 triệu đồng.
+ Chi đầu tư xây dựng cơ bản:
162.578 triệu đồng.
( Từ nguồn vốn vay KBNN Trung ương:
128.000 triệu đồng.

( Từ nguồn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2009:
34.578 triệu đồng. 

(Tổng phần thu 50% khối tỉnh hưởng theo phân cấp: 62.060 triệu đồng, trong đó bổ sung hỗ trợ có mục tiêu cho UBND thành phố Biên Hòa đầu tư trường học 10.000 triệu đồng và trích 17.482 triệu đồng chuyển sang chi sự nghiệp tài nguyên khoáng sản, đất đai để bố trí công tác khảo sát đo đạc đất đai do Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện, đã có chủ trương cho phép sử dụng nguồn vốn khai thác quỹ đất).

+ Chi thường xuyên:
69.416 triệu đồng.

(Đã bao gồm số bổ sung 17.482 triệu đồng trích từ nguồn thu tiền sử dụng đất để bố trí công tác khảo sát đo đạc đất đai cho sự nghiệp tài nguyên, khoáng sản, đất đai và ghi chi trả nợ ngân sách Trung ương về kinh phí phòng, chống dịch cây trồng, vật nuôi 4.567 triệu đồng).

+ Bổ sung quỹ dự phòng ngân sách tỉnh:
13.420 triệu đồng.
- Khối huyện:
235.649 triệu đồng.
+ Chi đầu tư xây dựng cơ bản:
144.061 triệu đồng.
( Từ nguồn vốn vay KBNN Trung ương:
72.000 triệu đồng.

( Từ nguồn vượt thu tiền sử dụng năm 2009:
72.061 triệu đồng.

Trong đó bao gồm số hỗ trợ từ 50% thu tiền
vượt thu sử dụng đất tỉnh được hưởng bổ sung 
cho thành phố Biên Hòa:
10.000 triệu đồng.
+ Chi thường xuyên:
91.588 triệu đồng.

( Các khoản chi cần thiết phát sinh:
4.129 triệu đồng. 

( Hỗ trợ chi sự nghiệp giáo dục khối huyện: 
35.000 triệu đồng.

( Hỗ trợ kinh phí cho khối huyện về Chương 
trình 135 giai đoạn II năm 2009:
11.636 triệu đồng.

( Hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương 

về kinh phí nhà ở cho người nghèo
 theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg:
560 triệu đồng.

( Hỗ trợ từ nguồn ngân sách Trung ương 

về kinh phí nhà ở cho người nghèo theo
Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg:
1.682 triệu đồng.
( Trợ cấp Tết cho đối tượng nghèo (QĐ 81/QĐ-TTg): 
13.600 triệu đồng.

( Đảm bảo xã hội theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP:
 21.384 triệu đồng.

( Trợ cấp cán bộ khó khăn không chuyên trách

theo Quyết định 36/2009/QĐ-UBND:
2.987 triệu đồng.

( Hỗ trợ phụ cấp nhân viên y tế thôn bản:
610 triệu đồng.

Ghi chú: 
- Việc phân bổ vốn vay KBNN Trung ương phân bổ cho ngân sách cấp nào thì năm 2010 ngân sách cấp đó bố trí nguồn để trả nợ gốc và phí vay.
- Đối với nguồn vốn từ ngân sách Trung ương cho chương trình mục tiêu, UBND tỉnh thực hiện phân bổ đúng theo mục tiêu đã quy định tại các văn bản của Bộ Tài chính với tổng số kinh phí là 4.245 triệu đồng.

- Khoản kinh phí 13.420 triệu đồng thực hiện công tác phòng, chống dịch cúm A(H1N1) theo nội dung Công văn số 14956/BTC-NSNN ngày 23/10/2009 của Bộ Tài chính, UBND tỉnh bổ sung vào nguồn dự phòng ngân sách tỉnh.
III. Bổ sung dự toán chi các đơn vị dự toán
ngân sách tỉnh: 
231.994 triệu đồng.
1. Bổ sung dự toán chi xây dựng cơ bản:
162.578 triệu đồng.

- Từ nguồn tạm ứng KBNN Trung ương:
128.000 triệu đồng.

- Từ nguồn vượt thu tiền đất năm 2009:
34.578 triệu đồng.

2. Bổ sung dự toán chi thường xuyên: 
69.416 triệu đồng.

(Phụ lục số III đính kèm).

IV. Bổ sung ngân sách huyện:
235.649 triệu đồng.
1. Bổ sung dự toán chi xây dựng cơ bản:
144.061 triệu đồng.

- Từ nguồn tạm ứng KBNN Trung ương:
72.000 triệu đồng.

- Từ nguồn vượt thu tiền đất năm 2009: 
62.061 triệu đồng.

- Từ nguồn vượt thu tiền đất năm 2009 

phần tỉnh được hưởng hỗ trợ:
10.000 triệu đồng.

2. Điều chỉnh, bổ sung dự toán chi thường xuyên:
91.588 triệu đồng.
(Phụ lục số IV đính kèm).
- Các khoản chi cần thiết phát sinh:
4.129 triệu đồng. 

- Hỗ trợ chi sự nghiệp giáo dục khối huyện: 
35.000 triệu đồng.

- Hỗ trợ kinh phí cho khối huyện về Chương 

trình 135 giai đoạn II năm 2009:
11.636 triệu đồng.

- Hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương 

về kinh phí nhà ở cho người nghèo

 theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg:
560 triệu đồng.

- Hỗ trợ từ nguồn ngân sách Trung ương 

về kinh phí nhà ở cho người nghèo theo

Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg:
1.682 triệu đồng.

- Trợ cấp Tết cho đối tượng nghèo (QĐ 81/QĐ-TTg):
13.600 triệu đồng.

- Đảm bảo xã hội theo Nghị định số 67/2007NĐ-CP:
21.384 triệu đồng.

- Trợ cấp cán bộ khó khăn không chuyên trách

theo Quyết định 36/2009/QĐ-UBND:
2.987 triệu đồng.

- Hỗ trợ phụ cấp nhân viên y tế thôn bản:
610 triệu đồng.

Chi tiết phân bổ cho các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa cụ thể như sau:
                                                                        Đơn vị tính: Triệu đồng
	Số TT
	Đơn vị
	Tổng số

	1
	Huyện Thống Nhất
	8.005

	2
	Huyện Trảng Bom
	7.415

	3
	Thị xã Long Khánh
	1.655

	4
	Huyện Cẩm Mỹ
	13.598

	5
	Huyện Xuân Lộc
	19.258

	6
	Huyện Định Quán
	18.471

	7
	Huyện Tân Phú
	14.957

	8
	Thành phố Biên Hòa
	226

	9
	Huyện Vĩnh Cửu
	2.520

	10
	Huyện Nhơn Trạch 
	2.504

	11
	Huyện Long Thành
	2.961

	TỔNG CỘNG
	91.588


Từ những nội dung trình bày nêu trên, UBND tỉnh báo cáo trình HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 18 về dự toán ngân sách năm 2009 sau khi điều chỉnh, bổ sung 06 tháng cuối năm như sau:

1. Dự toán thu ngân sách địa phương năm 2009 sau khi bổ sung 06 tháng cuối năm 2009:  4.938.269 triệu đồng (Phụ lục số I đính kèm).

2. Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2009 sau khi bổ sung 06 tháng cuối năm 2009:  4.977.071 triệu đồng (Phụ lục số II đính kèm).

3. Dự toán bổ sung cho các đơn vị cấp tỉnh 06 tháng cuối năm 2009:  69.416 triệu đồng (Phụ lục số III đính kèm).

4. Dự toán bổ sung cho các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa 06 tháng cuối năm 2009:  91.588 triệu đồng (Phụ lục số IV đính kèm).

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 18 xem xét, quyết định./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
Võ Văn Một
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